CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày     tháng 10  năm 2025
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG
Gói thầu số 12 - Thi công xây dựng hạng mục: Đường giao thông. Dự án: Xây dựng các công trình thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Việt Tiến
1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI ( BÊN A)

	Ông: Nguyễn Trọng Lợi
	Chức vụ: Giám đốc 


2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN ( BÊN B )
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc


	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

(đ)
	Thành tiền

(đ)

	 
	Cần đèn
	bộ
	48,0
	 
	 

	1
	Cần đèn chiếu sáng
	cần đèn
	1,0
	228.584
	10.972.052

	 
	TỔNG CỘNG: Cần đèn
	 
	 
	 
	10.972.052

	 
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	50,0
	 
	 

	3
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	1.065.101

	4
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	208.816

	5
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	1,0
	114.292
	5.714.610

	6
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	883.338

	8
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	9.278.774

	9
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	3.139.245

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ
	 
	 
	 
	20.289.884

	 
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	6,0
	 
	 

	11
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	127.812

	12
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	25.058

	13
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	1,0
	114.292
	685.753

	14
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	106.001

	18
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	1.113.453

	19
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	376.709

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại
	 
	 
	 
	2.434.786

	 
	Dây dẫn + thiết bị, vật tư
	0
	0,0
	 
	 

	21
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn
	100m
	1,50
	479.290
	718.935

	22
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện < 2m
	tủ
	2,0
	564.087
	1.128.175

	24
	Lắp chóa đèn, đèn cao áp ở độ cao <=12m
	bộ
	48,0
	95.858
	4.601.183

	26
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	18,275
	361.311
	6.602.956

	34
	Đầu cốt AM35-16
	đầu cáp
	8,0
	73.737
	589.895

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn + thiết bị, vật tư
	 
	 
	 
	25.759.596

	 
	TỔNG HẠNG MỤC
	 
	 
	 
	57.021.531

	 
	TUYẾN 5.5M- TUYẾN III.2
	 
	 
	 
	 

	 
	Móng MT8 
	móng
	23,0
	 
	 

	1
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	1,040
	414.657
	9.918.596

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,170
	360.718
	1.410.407

	3
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,058
	10.949.931
	14.607.208

	4
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,349
	591.723
	4.749.758

	5
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,031
	1.392.106
	992.571

	6
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,023
	2.220.517
	1.174.654

	 
	TỔNG CỘNG: Móng MT8 
	 
	 
	 
	32.853.193

	 
	Cần đèn
	bộ
	22,0
	 
	 

	9
	Cần đèn chiếu sáng
	cần đèn
	1,0
	228.584
	5.028.857

	 
	TỔNG CỘNG: Cần đèn
	 
	 
	 
	5.028.857

	 
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	23,0
	 
	 

	11
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	489.946

	12
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	96.055

	13
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	262.872

	14
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	406.336

	16
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	4.268.236

	17
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	1.444.053

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ
	 
	 
	 
	6.967.498

	 
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	3,0
	 
	 

	19
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	63.906

	20
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	12.529

	21
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	34.288

	22
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	251.689
	46.814

	26
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	541.021
	486.919

	27
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	188.355

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại
	 
	 
	 
	832.811

	 
	Dây dẫn, thiết bị
	0
	0,0
	 
	 

	29
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m
	cột
	23,0
	1.580.000
	36.340.000

	31
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100m
	0,690
	600.956
	414.659

	32
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m
	tủ
	1,0
	564.087
	564.087

	34
	Lắp choá đèn ở độ cao <=12m .
	bộ
	22,0
	95.858
	2.108.876

	36
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	6,750
	361.311
	2.438.848

	42
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2
	10 đầu cốt
	0,40
	89.737
	35.895

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị
	 
	 
	 
	41.902.365

	 
	TỔNG HẠNG MỤC
	 
	 
	 
	87.584.724

	 
	TUYẾN 5.5M- TUYẾN III.3
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây dẫn, thiết bị
	0
	0,0
	 
	 

	28
	Cột PC.I-8-160-3.0
	cột
	23,0
	0
	0

	29
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m
	cột
	23,0
	1.580.000
	36.340.000

	30
	 Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	m
	69,0
	0
	0

	31
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100m
	0,690
	600.956
	414.659

	32
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m
	tủ
	2,0
	564.087
	1.128.175

	33
	Bóng đèn LED 100W
	bộ
	23,0
	0
	0

	34
	Lắp choá đèn ở độ cao <=12m .
	bộ
	23,0
	95.858
	2.204.734

	35
	Cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	m
	676,50
	0
	0

	36
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	6,765
	361.311
	2.444.268

	37
	Kẹp treo 16-25
	cái
	16,0
	0
	0

	38
	Kẹp hãm 16-25
	cái
	12,0
	0
	0

	39
	Tấm ốp + móc F16
	cái
	28,0
	0
	0

	40
	Đai thép + khóa đai
	cái
	56,0
	0
	0

	41
	Đầu cốt đồng nhôm AM16
	cái
	8,0
	0
	0

	42
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2
	10 đầu cốt
	0,80
	89.737
	71.789

	43
	Ghíp IPC
	cái
	68,0
	0
	0

	44
	Ghíp A70-95
	cái
	8,0
	0
	0

	45
	Chi phí lắp đặt công tơ 3 pha
	cái
	2,0
	0
	0

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị
	 
	 
	 
	42.603.625

	 
	TUYẾN 3.5M - THÔN 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Móng MT8 
	móng
	4,0
	 
	 

	1
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	1,040
	414.657
	1.724.973

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,170
	360.718
	245.288

	3
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,058
	10.949.931
	2.540.384

	4
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III
	m3
	3,494
	470.264
	6.572.407

	5
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,023
	2.220.517
	204.288

	 
	TỔNG CỘNG: Móng MT8 
	 
	 
	 
	11.287.340

	 
	Cần đèn
	bộ
	33,0
	 
	 

	8
	Cần đèn chiếu sáng
	cần đèn
	1,0
	228.584
	7.543.286

	 
	TỔNG CỘNG: Cần đèn
	 
	 
	 
	7.543.286

	 
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	33,0
	 
	 

	10
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	702.967

	11
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	137.818

	12
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	377.164

	13
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	583.003

	15
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	6.123.991

	16
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	2.071.901

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ
	 
	 
	 
	9.996.845

	 
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	5,0
	 
	 

	18
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	106.510

	19
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	20.882

	20
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	57.146

	21
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	88.334

	25
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	927.877

	26
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	313.924

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại
	 
	 
	 
	1.514.673

	 
	Dây dẫn, thiết bị
	0
	0,0
	 
	 

	28
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m
	cột
	4,0
	1.580.000
	6.320.000

	30
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100m
	1,050
	600.956
	631.004

	32
	Lắp choá đèn ở độ cao <=12m .
	bộ
	33,0
	95.858
	3.163.313

	34
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	11,116
	361.311
	4.016.331

	40
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2
	10 đầu cốt
	0,40
	89.737
	35.895

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị
	 
	 
	 
	14.166.543

	 
	TỔNG HẠNG MỤC
	 
	 
	 
	44.508.687

	 
	TUYẾN 3.5M - THÔN 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Móng MT8 
	móng
	5,0
	 
	 

	1
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	1,040
	414.657
	2.156.216

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,170
	360.718
	306.610

	3
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,058
	10.949.931
	3.175.480

	4
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III
	m3
	3,494
	470.264
	8.215.509

	5
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,023
	2.220.517
	255.359

	 
	TỔNG CỘNG: Móng MT8 
	 
	 
	 
	14.109.175

	 
	Cần đèn
	bộ
	19,0
	 
	 

	8
	Cần đèn chiếu sáng
	cần đèn
	1,0
	228.584
	4.343.104

	 
	TỔNG CỘNG: Cần đèn
	 
	 
	 
	4.343.104

	 
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	19,0
	 
	 

	10
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	404.738

	11
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	79.350

	12
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	217.155

	13
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	335.668

	15
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	3.525.934

	16
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	1.192.913

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ
	 
	 
	 
	5.755.759

	 
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	3,0
	 
	 

	18
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	63.906

	19
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	12.529

	20
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	34.288

	21
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	53.000

	25
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	556.726

	26
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	188.355

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại
	 
	 
	 
	908.804

	 
	Dây dẫn, thiết bị
	0
	0,0
	 
	 

	28
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m
	cột
	5,0
	1.580.000
	7.900.000

	30
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100m
	0,570
	600.956
	342.545

	31
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m
	tủ
	1,0
	564.087
	564.087

	33
	Lắp choá đèn ở độ cao <=12m .
	bộ
	19,0
	95.858
	1.821.302

	35
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	5,535
	361.311
	1.999.856

	41
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2
	10 đầu cốt
	0,40
	89.737
	35.895

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị
	 
	 
	 
	12.663.684

	 
	TỔNG HẠNG MỤC
	 
	 
	 
	37.780.526

	 
	TUYẾN 3.5M - THÔN 9
	 
	 
	 
	 

	 
	Móng MT8 
	móng
	4,0
	 
	 

	1
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	1,040
	414.657
	1.724.973

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,170
	360.718
	245.288

	3
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,058
	10.949.931
	2.540.384

	4
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III
	m3
	3,494
	470.264
	6.572.407

	5
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,023
	2.220.517
	204.288

	 
	TỔNG CỘNG: Móng MT8 
	 
	 
	 
	11.287.340

	 
	Cần đèn
	bộ
	34,0
	 
	 

	8
	Cần đèn chiếu sáng
	cần đèn
	1,0
	228.584
	7.771.870

	 
	TỔNG CỘNG: Cần đèn
	 
	 
	 
	7.771.870

	 
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	34,0
	 
	 

	10
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	724.269

	11
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	141.995

	12
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	388.594

	13
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	600.670

	15
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	6.309.566

	16
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	2.134.686

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ
	 
	 
	 
	10.299.779

	 
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	5,0
	 
	 

	18
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	106.510

	19
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	20.882

	20
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	0,10
	114.292
	57.146

	21
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	88.334

	25
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	927.877

	26
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	313.924

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại
	 
	 
	 
	1.514.673

	 
	Dây dẫn, thiết bị
	0
	0,0
	 
	 

	28
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m
	cột
	4,0
	1.580.000
	6.320.000

	30
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100m
	1,110
	600.956
	667.061

	31
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m
	tủ
	1,0
	564.087
	564.087

	33
	Lắp choá đèn ở độ cao <=12m .
	bộ
	34,0
	95.858
	3.259.171

	35
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	10,476
	361.311
	3.785.092

	41
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2
	10 đầu cốt
	0,80
	89.737
	71.789

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị
	 
	 
	 
	14.667.201

	 
	TỔNG HẠNG MỤC
	 
	 
	 
	45.540.864

	 
	TUYẾN 3.5M - THÔN 10
	 
	 
	 
	 

	 
	Móng MT8 
	móng
	4,0
	 
	 

	1
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	1,040
	414.657
	1.724.973

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,170
	360.718
	245.288

	3
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,058
	10.949.931
	2.540.384

	4
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III
	m3
	3,494
	470.264
	6.572.407

	5
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,023
	2.220.517
	204.288

	 
	TỔNG CỘNG: Móng MT8 
	 
	 
	 
	11.287.340

	 
	Cần đèn
	bộ
	39,0
	 
	 

	8
	Cần đèn chiếu sáng
	cần đèn
	1,0
	228.584
	8.914.792

	 
	TỔNG CỘNG: Cần đèn
	 
	 
	 
	8.914.792

	 
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	39,0
	 
	 

	10
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	830.779

	11
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	162.876

	12
	Đóng cọc chống sét
	cọc
	1,0
	114.292
	4.457.396

	13
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	689.004

	15
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	7.237.444

	16
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	2.448.611

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ
	 
	 
	 
	15.826.109

	 
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	7,0
	 
	 

	18
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III
	m3
	0,036
	591.723
	149.114

	19
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III
	100m3
	0,003
	1.392.106
	29.234

	20
	Lắp đặt tiếp địa cho cột điện
	bộ
	1,0
	114.292
	800.045

	21
	Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm
	100kg
	0,062
	284.948
	123.667

	25
	Lắp đặt ống PVC
	10m
	0,30
	618.585
	1.299.028

	26
	Đắp đất tiếp địa
	m3
	0,360
	174.402
	439.494

	 
	TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại
	 
	 
	 
	2.840.584

	 
	Dây dẫn, thiết bị
	0
	0,0
	 
	 

	28
	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m
	cột
	4,0
	1.580.000
	6.320.000

	30
	Luồn dây từ cáp treo lên đèn
	100m
	1,320
	600.956
	793.262

	32
	Lắp choá đèn ở độ cao <=12m .
	bộ
	39,0
	95.858
	3.738.461

	34
	Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2
	100m
	13,457
	361.311
	4.862.160

	 
	TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị
	 
	 
	 
	15.713.883

	 
	TỔNG HẠNG MỤC
	 
	 
	 
	54.582.708

	 
	TỔNG CÔNG TRÌNH
	 
	 
	 
	369.622.665

	 
	THUẾ GTGT
	 
	 
	 
	29.569.813

	 
	TỔNG CÔỘNG
	 
	 
	 
	399.192.478

	Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu một trăm chín hai ngàn bốn trăm bẩy mươi tám đồng chẵn./.


  Hai bên cùng đối chiếu thống nhất nghiệm thu khối lượng công việc như sau:
Hai bên thống nhất ký kết nghiệm thu khối lượng công việc mà bên B đã giao cho bên A. Biên bản nghiệm thu này làm cơ sở để hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh toán.
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